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Logistics Marketplace

Cap nhat thi trwong van tai va logistics quéc té Tuan

40/2026

1. Gid cudc van tai bién thé gi¢i tuan 40 ndm 2026

Chi s6 gid cudc van tai bién thé gigi WCI cua Drewry trong Tuan 40/2026 (tor ngdy 28/9 dén

04/10/2026) gidm 0,76% so vd&i tuan trudc, xuéng muac 4.434 USD/FEU.

Chi s6 gia cudc container thé gigi Drewry WCI Tuan 40
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Gia cuéc container thé gidi téng hop ctia Drewry Tudn 40/2026 (Anh: Phaata)
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2. Gia cudc container tuyén Chau A - Bic My (Asia - North America)
Vé cung va cau:

Piéu phoi céng suat & Kich ban Tuan 1€ Vang: Tiép ndi xu hudng cda tuan trude, cdc hang tau
ti€p tuc duy tri 100% cong suat khai thac trong tuan hién tai. K€ hoach diéu chinh céng suat théng
qua huy chuyén du kién dat khodng 8% trong tuan 5/10, cht yéu nhdm can déi ngudn cung trudc
kha nd&ng san lugng gidm trong ky nghi Tuan Ié Vang tai Trung Quéc. Sau do, ty Ié diéu chinh dy
kién giam xudng dudi 5% trong phan con lai ctia thang 10.

Tinh hinh cdng xép hang & Nhu cau duy tri 6n dinh: Nhu cau nhap khau trén tuyén tiép tuc duy tri
¢ muc tuong déi cao. Trong khi d6, tinh trang un & tai mot s6 cang xép hang clda Trung Quéc
trong tuan trudc van co thé anh hudng dén ké hoach khai thdc va dé tin cay lich trinh trong ngan
han.

Dién Bién Gia Cudc:

Giaé cudc van chuyén (Ocean Freight) tir Chau A dén Bo Téy Bac My trong Tuan 40/2026 tang
0,74% so vdi tuan trudc, Ién mirc 8.278 USD/FEU. Mirc gid ndy téng 10,65% so vdi thang trudc, theo
di liéu Xeneta.

Cudc giao ngay tiép tuc duy tri @ mirc cao: Mat bang cudc container trén tuyén dd tdng Ién murc
cao nhat ké tir gitra ndm 2022. Dién bién ndy dugc ho trg bdi nhu cau nhap khau van & mirc cao,
trong khi ndng luc khai thac thuc té bi anh hudng phan ndo bdi tinh trang un & tai cac cang khu
vuc Chéau A.

GRI mdi tir thang 10: Trong bdi canh nhu cau xudt hang cé xu hudéng tang trude ky nghi 1€, cac
hang tau dé théng bdo dp dung Murc tang gid chung (GRI) mdi, cé hiéu luc tir ngdy 1/10. Dién
bién nday co6 thé tiép tuc tao thém ap lyc 1én mat bang cudc trong thoi gian dau thang.

Hay thudng xuyén theo doi cdc bdi viét trén San giao dich logistics quéc té Phaata dé cap nhat
thong tin dién bién thj trudng chuyén sdu va nhanh chéng.
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Asia - North America Freight Rate Update | Week 40/2026

02 OCT 2026

FAR EAST - USWC:

8,278

phaata www.phaata.com

Gia cuéc van chuyén Chéu A-Béc My | Tudn 40/2026 (Anh: Phaata.com)

Cap nhat thué quan ctiia Hoa Ky:

1. L&énh cam nhap khau mét s6 hang héa tir Canada: Cap nhat quy trinh khai béo hai quan tir
ngdy 29/9

Cap nhat xr ly to khai: Lénh cdm nhép khau cda Hoa Ky d6i véi mot s6 nhém hang hoa cod xuat x&
Canada chinh thirc ¢6 hiéu luc tir ngdy 29/9. Theo dé, hé théng ctia Ca quan Hai quan vé Bao vé
Bién gidi Hoa Ky (CBP) sé tir chéi cdc td khai str dung ma HTS thudéc danh muc khéng dugc phép
nhap khiu va trd vé ma 16i ky thuat “HTS Not Allowed for Country of Origin” (M& HTS khéng dugc
phép déi véi qubc gia xuat xu).

Cac nhém hang thudc pham vi dp dung: Danh muc bao géom xe mé té cé dung tich xi-lanh trén
800cc (ma HTS 8711.50.00), vang stra, mat ri dudng va bia khéng con. Béi véi mét s6 dd udng cod
con nhu big, rugu vang, brandy va rum, quy dinh ép dung déi véi hang héa déng gbéi phuc vu
bdn 18, chdang han lon, chai hodc keg. M6t s6 sdn pham dugc van chuyén dudi dang hang rdi
hodc trong bao bi cong nghiép cb6 thé thudc pham vi mién trir theo quy dinh.

2. Cap nhat 16 trinh diéu chinh thué quan déi véi hang héa Trung Qudc: Tiép tuc ra soat theo
Muc 301

Tiép tuc quy trinh 13y y kién: Pai dién Thuong mai Hoa Ky (USTR) Jamieson Greer cho biét ké
hoach diéu chinh thué suat déi véi 77 nhém hang héa nhdp khau tir Trung Quéc thudc dién “phi
nhay cdm” sé tiép tuc dugc xem xét thdng qua quy trinh 13y y kién céng ching theo khudn khé
Muc 301.
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Pham vi hang héa dugc ra soat: Danh muc tap trung vao mét sé nhém hang tiéu dung, trong dé
c6 thiét bi gia dung nhé nhu 16 vi sdng, mday nuéng bdnh va may pha ca phé; hang dét may gia
dung; sdn pham danh cho tré em; thiét bi thé thao v mot s6 sdn pham trang tri sy kién.

Tién dd diéu chinh: Quy trinh tham van sé dugc thuc hién trudce khi cdc quyét dinh tiép theo dugc
dua ra. Hién murc thué diéu chinh va thoi diém Gp dung cu thé déi véi cdc nhém hang ndy van
phu thudc vao két qua ra sodt va quyét dinh cdia co quan chirc ndng.

3. Hiép udc thép da phuong: Tang cu'dng yéu cau truy xuat ngudn goc

Cap nhat yéu cau vé nguén goc thép: M6t nhém cdc nén kinh té chiém khoang 55% thuong mai
thép todn cau dang trién khai co ché yéu cau doanh nghiép xuat khau xdc dinh quéc gia noi
thép trong tirng 16 hang dugc san xuat & cong doan luyén va ddc, thay vi chi xac dinh quéc gia
thuc hién céng doan gia céng hodc hodn thién cubi cung. Hoa Ky, Canada, Mexico, Nhat Ban,
Han Quéc, Thé Nhi Ky, Uc, Argenting, Brazil, Nam Phi va 16 quéc gia chdu Au ndm trong sé cdc
bén tham gia.

Téng cudng kha néing xéc minh xuat xa: Viéc bo sung thong tin vé ngudn géc san xuat nham ho
trg co quan quan ly xac dinh ré hon xuat xr thyuc té clda thép, dac biét doi véi nhitng sadn pham
trai qua cdc céng doan gia céng hodc hodn thién tai nudéc thir ba.

HAay thudng xuyén theo déi cdc bai viét trén San giao dich logsitcs quéc té Phaata dé cap nhat
thong tin dién bién thj trudng chuyén sdu va nhanh chong.

3. Gié cudc container tuyén Chau A - Chéu Au (Asia - Europe)
Vé cung - cau & van hanh:

Duy tri tai trong & Tac dong dén lich trinh: Tinh trang un & tai mét s6 cang Trung Qudc tiép tuc
anh hudng dén ké hoach khai thac va lich trinh tai cdc cang xép hang. Trong bdi canh dé, céc
hang tau van duy tri khodng 100% céng suat khai thdc thiét ké cho dén gitra thang 10.

Piéu chinh céng suat dién ra mudn hon: So vdi tuyén Xuyén Thdi Binh Duong, hoat déng diéu
chinh céng suat nham can déi vai sy suy gidm san lugng trong ky nghi Tuan |1é Vang trén hanh
lang A - Au du kién dién ra muén hon. Ty 18 hay chuyén (blank sailings) dugc du bdo tdng 1én
khodng 9-10% tong céng suat vdo tuan cudi thang 10, trude khi gidm dan khi budc sang thang 1.

Hiéu suat khai thac tiép tuc chju ap lue: D6 tin cdy lich trinh van Id mét trong nhirng yéu t6 déng
luu y d6i v6i ludng hang di Chau Au. Ty 1& tau cap cang ding gid trén todn cau gidm xudng 49,9%
trong thang 8, muc thap nhat ké tir thang 9/2022. Nhirng dnh hudng kéo dai tir tinh trang un « tai
c@c cang Chau A ti€p tuc tac dong dén lich trinh va kha ndng két ndi cila mang ludi van tai.

Dién Bién Gia Cudc:

Gié@ cudc van chuyén tir Chau A dén Chau Au Tuan 40/2026 gidm 4,89% so véi tuan trudc, xuéng
muc 3.595 USD/FEU. MUrc gié ndy gidm 18,46% so vai thang trudc, theo di liéu Xeneta.

Cuéc giao ngay tiép tuc xu huéng giam: Mdt bang cudc giao ngay ghi nhan tuan gidam thir 12
lién ti€p. Tinh tir dau thang 7, cudc van chuyén di Bac Au gidm khoang 30%, trong khi mirc giam
trén cac tuyén di Bia Trung Hai vao khoang 40%.
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GRI tha@ng 10: Cac héng tau da théng bdo ap dung Mdc tdng gid chung (GRI), du kién cé hiéu
lue tor ngay 19/10. Kha nang duy tri mirc tang sé phu thudc vao dién bién nhu cau thi trudng va
nguodn cung sirc ché thuc té, ddc biét trong boi canh Mot s6 dich vu dang tirng budce quay trd lai
hai trinh qua Kénh dao Suez.

Hay thudng xuyén theo doi cdc bai viét trén San giao dich logistics quéc té Phaata dé cap nhat
thong tin dién bién thj trudng chuyén sdu va nhanh chéng.

Asia - North Europe Freight Rate Update | Week 40/2026

02 OCT 2026

FAR EAST - N. EUROPE:

$3,595

MoM
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www.phaata.com

Gid cu6c van chuyén Chau A-Chéu Au | Tudn 40/2026 (Anh: Phaata.com)

4. Gia cuéc container tuyén Bic My - Chau A (Northern America - Asia)

Gia cudc van chuyén tir Bic My (B& Tay) dén Chau A Tuan 40/2026 gidm 9,65% so véi tuan trudc,
xuéng murc 646 USD/FEU. MUrc gi@ ndy gidm 10,15% so vdi thang trudc, theo dif liéu Xeneta.
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North America - Asia Freight Rate Update | Week 40/2026

02 OCT 2026

USWC - FAR EAST:

$646
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Gid curéc van chuyén Bdc My (Bo Tay) - Chéu A | Tudn 40/2026 (Anh: Phaata.com)

5. Gia cudc container tuyén Bic Au - Chéau A (Northern Europe - Asia)

Gid@ cudc van chuyén tir Bc Au dén Chau A Tuan 40/2026 gidm 3,86% so véi tuan trudc, & mic
224 USD/FEU. MUrc gid ndly téing 3,7% so véi thang trudce, theo di liéu Xeneta.

North Europe - Asia Freight Rate Update | Week 40/2026

02 OCT 2026

N. EUROPE - FAR EAST:

$224

MoM 3.70% -

phaata www.phaata.com

Gid cuéc van chuyén Bdc Au -Chdu A | Tuén 40/2026 (Anh: Phaata.com)
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6. K&t luan va khuyén nghi tir Phaata

Tuan 40/2026 ti€p tuc ghi nhan sy khdc biét dang ké vé dién bién cudc va diéu kién khai théc
gilta cdc tuyén thuong mai chinh. Trong khi cudc giao ngay trén tuyén Chau A - Bdc My duy tri
xu huéng tang, thi trudng Chau A - Chau Au ti€p tuc chiu ap luc gidm. Tai Bac My, cAc yéu cau vé
khai bdo va truy xuat nguén géc cling ngdy cang dugc cha trong.

Tuy&n Xuyén Thdi Binh Duong (Chau A - Bdc My): Cudc giao ngay di B Tay téng Ién 8.278
USD/FEU, mirc cao nhét ké tir gitta n&m 2022. Dién bién ndy dugc hé trg bdi nhu cau nhap khau
clia Hoa Ky van & muirc cao, clng véi Mic tdng gié chung (GRI) dugc ép dung tir ngay 1/10.
Trong khi d6, cac hdng tau diéu chinh khodng 8% cbéng suét trong tuan dau thang 10, chu yéu
nham cén déi ngudn cung trong bdi canh san lugng cb thé gidm quanh ky nghi Tuan 1é Vang.
Tinh trang un & tai mét s6 cang Trung Quéc clng ti€p tuc anh hudng dén ndng lyc khai théc
thuc té va do tin cay lich trinh trong ngan han.

Tuyén Vién Béng - Tay Au: Cudc giao ngay tiép tuc giam, danh dau tuan tha 12 lién tiép di xuéng
va hién & mic khoadng 3.595 USD/FEU. Bén canh dién bién cudc, do tin cay lich trinh van 1& mét
yéu t6 dang luu vy, khi ty 1& tau cap cang dung gid todn cau giam xudng 49,9%. Cac héng tau du
kién ap dung GRI tir ngdy 19/10, trong khi nhu cau trén tuyén van tuong déi than trong va mét sé
dich vu ti€p tuc dugc khdi phuc theo hai trinh qua Kénh dao Suez.

M&i trudng tudn thd thuong mai Hoa Ky: Cac yéu cau lién quan dén kiém sodt hang héa nhap
khau va truy xuat nguon goc tiép tuc dugc chl trong. Hé théng CBP dd dp dung cd ché tir choi
doi v&i mot so to khai thuéc pham vi Iénh cdm nhap khau tir Canada. Trong linh vyc thép, viéc
tdng cudng yéu cau cung cap thdng tin vé ngudn géc nguyén liéu tai cdc coéng doan san xuat
ban dau cling cho thay xu huéng ndng cao tinh minh bach cia chudi cung irng va téing cudng
kiém sodt hoat dong chuyén tai.

Khuyén nghi tir Phaata

Quan tri khéng gian tai va lich trinh

Tuyén B&c My: Trong b6i cdnh mit bang cudc téng sau GRI ngdy 1/10, doanh nghiép c6 thé can
nhac ké hoach dat ché sém déi vai nhitng 16 hang co lich xuat gan Tuan I& Vang. Véi hang hoa
xuat phat t&r Thugng Hai va Ninh Baq, viéc tinh thém khoang 5-7 ngdy du phong vdo ké hoach van
chuyén c6 thé gilp doanh nghiép c6 thém du dja x&r Iy néu phat sinh cham tré do tinh trang Un
r tai cdng hodc thay déi lich khai théc.

Tuyén Chdau Au: Bén canh yéu té cudc, dé tin cdy lich trinh ¢ thé duge cdn nhac thém khi danh
gid cdc phuong an van chuyén. B6i véi nhirng 16 hang ¢ yéu cau cu thé vé thoi gian giao nhén,
viéc bo tri thém thoi gian du phong va cap nhat cdc théng bdo vé thay doi lich hoac hldy chuyén
trong nlra cudi thang 10 co thé gitp doanh nghiép diéu chinh ké hoach phu hgp hon.
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Logistics Marketplace
Theo d6i yéu cau tuan thu hai quan:

Hang héa tir Canada: Tiép tuc ra soat ma HTS, nudc xuat x&r va quy cdch dong gbi déi véi cac
nhém hang thudéc pham vi quy dinh, qua dé han ché kha ndng to khai bj hé thong CBP tir chéi
hodc phat sinh yéu cau xt Iy bé sung.

Hang hdéa cé nguon goc thép: Cac doanh nghiép cd thé phoi hgp véi nha cung cédp va nhad san
xuat dé cap nhat thong tin vé ngudn géc nguyén liéu va qud trinh san xuat. Viéc chuan bj day du
chirng tir truy xuadt pht hgp sé hé trg qud trinh khai bdo va xdc minh xuat x(r khi can thiét.

Thué Muc 301 déi véi hang héa Trung Quéc: Béi véi 77 nhdm hang dang dugc USTR rd sodt,
doanh nghiép co thé tiép tuc theo ddi tién trinh tham van va cdc quyét dinh tiép theo trudce khi
dua gia dinh vé muirc thué mdéi vao ké hoach gid vén. Trong thdi gian chua cé théng tin chinh
thirc vé murc thué va thoi diém ap dung, viéc tham khao mét s6 kich ban chi phi cé thé giup
doanh nghiép chi déng hon trong ké hoach nhap khau va dinh gid.

Hay thudng xuyén theo déi cdc bdi viét trén Phaata.com hodc fanpage Phaata dé cap nhat
thong tin dién bién thj trudng mot cdch nhanh chéng.

Tim gi@ Cuéc van chuyén tai day.

Tim Cdng ty Logistics tai day.

Nguén: Phaata.com
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Gia cudc van tai container thé gigi

02-0ct-25 01-Oct-26

 WCI Shanghai to Rotterdam ¢ WCI: Shanghai to Los Angeles

US$ x,000/40fi@ WCLShanghaito Genoa @ WCI: Shanghai to New York
$12000

$10000
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Weekly Annual

Route Route code 17 Sept 2026 24 Sept 2026 10ct 2026 change (%) change (%)
Composite Index WCI-COMPOSITE $4,500 $4,468 $4434 w 1% 166%
Shanghai - Rotterdam WCI-SHA-RTM $3,626 $3,485 $3399 w 2% 1%
Rotterdam - Shanghai WCI-RTM-SHA $604 $599 $613 & 2% 34%
Shanghai - Genoa WCI-SHA-GOA $4,016 $3,835 $3702 v -3% 105%
Shanghai - Los Angeles WCI-SHA-LAX 57:?;2 - -$?,83B $7,835 0% 257%
Los Angeles - Shanghai WCI-LAX-SHA $789 $791 $791 0% 1%
Shanghai - New York WCI-SHA-NYC $10,394 $10,373 $10,428 A 1% 226%
New York - Rotterdam WCI-NYC-RTM $1,122 $1,102 $1118 A 1% 32%
Rotterdam - New York WCI-RTM-NYC $3,121 $3121 $3,116 0% 3%

Nguén: Drewry Supply Chain Advisors
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CMA CGM hoan tat thuvong vu 1,4 ty
USD mua lai FedEx Supply Chain

CMA CGM hodn tat thuong vu mua lai FedEx Supply
Chain tri gid 1,4 ty USD, qua dé md& réng quy mo
logistics hgp dong clua CEVA Logistics va téng
cudng ndng lyc chubi cung ng tai Bac My.

@ Xem chi tiét bai viét tai day >>>

Sea-Intelligence: b tin cay lich
trinh toan cau giam xuéng murc
thap nhat ké tir nédm 2022

Bdo cdo GLP théng 8/2026 cla Sea-Intelligence
cho thdy do tin cay lich trinh todn cau giam xuéng
49,9%, murc thap nhat ké tir thang 9/2022, trong khi
thoi gian chdm tré trung binh tang 1én 6,81 ngay.

(= Xem chi tiét bai viét tai day >>>

Hapag-Lloyd day manh déi thoai
véilsrael, cong bo chi tiét dé xuat
stra doi thuwong vu ZIM

Hapag-Lloyd va FIMI cdng bd thém chi tiét dé xuat
stra doi thuong vu ZIM, trong dé bé sung tuyén két
ndi véi chau A, dau tu vaio nhan sy hang hai Israel
va tdng cudng cdc co ché bdo vé theo Golden
Share.

@ Xem chi tiét bai viét tai déy >>>

IATA kéu goi téing cuo'ng kiém soat
hdng héa nguy hiém trong todin
chudi cung (rng héng khéng

IATA kéu goi cdc bén trong chubi cung rng hang
khong é@p dung cdch tiép can da I6p dé kiém sodt
hang héa nguy hiém khéng khai bdo hoac khai bdo
sdi, thay vi chi dua vdo sang loc an ninh.

= Xem chi tiét bai viét tai day >>>
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€% LEGEND wea®

YEARS | 208 - 2025

VIETNAM - NORTH AMERICA

DRHCT WKLY LCL COASOLIDATION
VISR -+ LA CARADIA

Legend Cargo Logistics: 8 ndm xdy
dung ndng luc va niém tin trén
tuyén Viét Nam - Bac My

Ngdy 17/09/2026, Legend Cargo Logistics tron
8 ndm. T&r nhirng ngdy dau, doanh nghiép tap
trung vao tuyén Viét Nam - Bac My, tirng budc
xdy dung thé manh véi gidy phép NVOCC cua
FMC, dich vu LCL tryc ti€p hang tuan di My,
Canada va LCL nhap khau tlr My vé Viét Nam.

Xem chi tiét bai viét tai day >>>

Ssan lvgng hang khéng thuwong mai
dién tr tr Trung Quéc giam 16%
trong thang 8

San lvgng hang héa thuong mai dién t&r van
chuyén bang dudong hang khéng tir Trung
Quéc giam 16% trong thdang 8, trong dé lugng
hang sang chéu Au gidm 40% sau khi EU Gp
dung muc thué hai quan 3 EUR d6i v&i hang
gid tri thap.

Xem chi tiét bai viét tai day >>>

Phaata

Logistics Marketplace

Chu hang My day manh két noi
cang - ndi dia, phan tan rui ro chuoi
cung i'ng

Xe

Chu hang My dang tang cudng két ndi tir cang
bién dén cdac diém ndi dia nham phan tan rai
ro chudi cung rng, gidm qudng dudng van tai
dudong bd va tédn dung ndng luc dudng sat.

Xem chi tiét bai viét tai day >>>
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Thém hai tau ché dau bj tan céng
tai Eo bién Hormuz trong bdi canh
rii ro gia tang

Hai tdu chd dau gap su c¢b tai Eo bién Hormuz
ngay 21/09, trong dé mét tau bi mét vat thé
khéng ré ngudén géc ban trang khién hai
thuyén vién bi thuong nhe. JMIC duy tri mirc de
doa “Nghiém trong” déi véi khu vuc.

Xem chi tiét bai viét tai day >>>
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COSCO Shipping Heavy Industry
khéi dong 16 trinh niém yét A-Share
tai Thuwong Hai

COSCO Shipping Heavy Industry bat dau thd
tuc chudn bj niém yét cé phiéu A-Share tai
Thugng Hai, trong bdi canh céng ty ti€p tuc md
rong hoat déng dong mdi, stra chita va hodn
cai tau.

Xem chi tiét bai viét tai day >>>

Phaata

Logistics Marketplace

.E EXPOST FROM C
VEEL) o g L5 s o L b

SITC — KET NOI CAMBODIA VOI VIET
NAM VA THE GI01

Trong boi canh nhu cau két néi thuong mai
gita Cambodia - Viét Nam - Trung Quéc -
Nhat Ban — Hoa Ky ngdy cang tdng, SITC mang
dén gidi phdp Customs & Trucking giGp doanh
nghiép t6i vu hoa chubi logistics, nhanh chéng
va thuan tién hon.

Xem chi tiét bai viét tai day >>>

Gemini dua bon dich vu AES5, AET],
AE12 va ME2 sang hai trinh qua kénh
dao Suez

Maersk va Hapag-Lloyd diéu chinh cau trac
déi véi bon dich vu Gemini AE5, AEN, AE12 va
ME2; theo phuong dn méi, AEl ghé Tanjung
Pelepas trudce khi di qua kénh ddo Suez.

Xem chi tiét bai viét tai day >>>

San lwrgng container nhap khau vao
My dat 2,6 triéu TEU, cao thir ba
trong lich sr

San lugng container nhap khau vao My thang 8
tdng 3,8% 1én hon 2,6 triéu TEU, trong khi cdc
cang I6n tiép tuc chju ap lyc vé ndng luc khai
thdac va thai gian xcr 1y.

Xem chi tiét bai viét tai day >>>
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m Phaata

Gid thué tau dinh han quéc té
e Gia thué tau chd hang roi

E % A LIBRA Updated Weds  30/08/2026

iy Litesd

DRY BULK TIME CHARTER ESTIMATES ($/pdpr)

4/6 MOS
SIZE ATL PAC ATL PAC ATL PAC
HANDY qakcwn | A 22,000 18500 | A 20000 | A 16500 | A 17500 | A 15,000
SMAX/ULTRA 23,000 22500 | ¥ 20,000 21,000 19,000 18,000
PANA/KMAX 26,500 21,500 21,750 20,000 18,000 18,000
CAPESIZE ¥ 57500 |'¥ 37500 45,000 35,000 36500 W 32,500

Ngudn: Alibra Shipping Limited

e Giathué tauchd hanglong

ﬁ ALIBRA odatnd e s0r09/26
Il rippang Lmited * Eco tonnage with Scrubber fitted
TANKER TIME CHARTER ESTIMATE (%/pdpr)

SIZE 1 YEAR 2 YEAR 3 YEAR * 5 YEAR *
HANDY A 32,500 25,000 23,500 21,000
MR IMO3 A 40,000 27.500 26,500 25,500
LR1 45,000 35.000 35.000 30,000
LR2 F 82,500 65,000 & 55,000 45,000
AFRA 115k dwt) F 82,500 65,000 'y 55,000 | 45,000

SUEZ i 135,000 A 100,000 A 75,000 F Y 55,000
VLCC 'y 200,000 A 150,000 & 100,000 & 75,000

Ngudn: Alibra Shipping Limited
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77N\ COSCO SHIPPING LINES VIETNAM

cCOSsCO Dia chf: 05 HO Biéu Chanh, Phuding 12, Phu Nhuan, Thanh phé H6 Chi Minh
SHIPPING TEL.: 84.8.38290000  FAX: 84.8.35208111
NS Booking Team: sgn.atd.cus@coscon.com

1.HO CHi MINH /7 BA RIA VONG TAU > KAOHSIUNG > LONG BEACH (SEA Direct service)

BA RIA VUNG TAU(TCTT) KAOHSIUNG LONG BEACH (LGBOS)

VESSEL NAME COMMON ETB ETD ETBE ETD ETB ETD
VOYAGE THU ERI FRI FRI FRI MON

0:00 16:00 1:30 19:30 15:30 17:00

OOCL VIOLET 012E 1Okt 2-0ct 9Ot 9-Oct 23-0ct 29-Oct

BLANK SAILING

COSCO SHIPPING PANAMA 007E 15-Ot 16-Chet 23-0ct 23-Oct 6-Nov 12-Nov
COSCO SHIPPING YANGPU 010E 220t 230t 30-Oct 30-Oct 13.Nov 19-Nov
CSCL INDIAN OCEAN 030E 29-Oct 30-Oct 6-Now G-Now 20-Now 26-Now
00CL BAUHINIA 015E 5-Nov 6-Nov 13-Nov 13-Nev 27-Nov 4-Dex

2.HO CHi MINH / BA RIA VONG TAU > LOS ANGELES > OAKLAND (SEA2 Direct service)

BA RIA VUNG TAU (GML) LOS ANGELES OAKLAND

COMMON ETB ETD ETB ETD ETB ETD

e VOYAGE SAT SUN MON FRI MON WED

3:00 3:00 17:00 18:00 7:00 9:00

AFL DANUBE MTEOS0ELY 3-Oct 4-Oct 26-Oxt 30-Oct 2-Now 4-Now
APL DUBLIN MTEDADELS 10-Oxt 11-Oct 2.Mow G-MNaov 9.Mow 11-Nov
CMA CGM LA TRAVIATA MTEMCOELS 17-Oxct 18-Oct 9.Mow 13-Now 16-Now 18-Mov
COSCO ENGLAND MTEOEOELY 24Ot 25-0ct 16-Now 20-Nov 23-Now 25-Nov
ERVING MTEOGOELY 31-Oxt 1-Now 23-Nov 27-Nov 30-Now 2-Dec
CMA CGM AMAZON MTEOIOEL9 7-Nov 8-Now 30-Nov 4-Dec 7-Dec 9-Dec

3. HO CHi MINH 7 BA RIA VONG TAU > XIAMEN > LONG BEACH (AAC Direct service)

BA RIA VUNG TAU (CMF06) XIAMEN (XMN0) LONG BEACH (LGBOD
COMMON ETE ETD ETE ETD ETE ETD
LS VOYAGE TUE WED MON TUE THU MON
0:00 2:00 13:00 13:00 18:00 22:00
C5CL SOUTH CHINA SEA 085E 2.0a 4-Oct 12-0ct 13-Oct 29.0at 2-Nov
COSCO SHIPFING DENALI 056E 9.0t 11-Oct 19-Oxt 20-Oct 5-Nov 9.Nov
CSCL YELLOW SEA 073E 16.0ct 18-Oct 26-Oct 2700t 12.Nov 16-Nov
CSCL BOHAI SEA 080F 23.0ct 25.0a 2.Nov 3.Nov 19-Nov 23.Nov
BLANK SAILING
BLANK SAILING
CSCL SOUTH CHINA SEA | 086E | 13Nev | 15-Nov | 23Nev | 24N | 10-Dec | 14-Dex

4. HO CHi MINH / BA RIA VONG TAU > SAVANNAH > NEW YORK > NORFOLK > CHARLESTON (AWE3 Direct
service)

A N AL SAVANNAH NEW YORK NORFOLK CHARLESTON
VESSEL NAME L (CIOe)
o VOYAGE
ETH ETD ETB ETD ETB ETD ETB ETD ETB ETD
SUN MON MON WED FRI SUN MON WED FRI SAT
EVER MERCY 1380E 0d Oct 05 Oct 16 Nov 18 Now 20 Now 22 Now 23 Now 25 Nov OMIT
EVER MAGI 1381E 11 Ot 12 Oct 23 Nov 25 Now 27 Nowv 29 Now 30 Now 02 Dec OMIT
EVER MAGNA 1382E 18 Oct 19 Oct 30 Nov 02 Dec 04 Dec 06 Dec 07 Dee 09 Dec OMIT
EVER MODEL 1383E 25 Ot 26 Oct 07 Dec 019 Dec 11 Dec 13 Dec 14 Dec 16 Dec OMIT

5. HO CHi MINH / BA RIA VONG TAU > XIAMEN > SHANGHAI > NEW YORK > SAVANNAH > CHARLESTON (AWE4
Direct service)

BA RIA VUNG TAU XIAMEN SHAMNGHAI . -
COMMON (CMPOB) (XMNO9) (SHAOS) NEW YORK SAVANNAH CHARLESTON
VESSEL NAME VOYAGE

ETB ETD ETB ETD ETB ETD ETB ETD ETB ETD ETB ETD

SUN MON MON TUE WEN THU TUE FRI SUN TUE WEN THU
OOCL LAVENDER O04E 11 Oct 12 Oct 19 Oct 20 Oct 2] Oat 22 Oct 17 Nov 20 Nov 22 Nov 24 Nov 25 Nov 26 Mov
QOCL POLAND 061E 18 Oct 19 Oct 26 Ot 27 Oct 28 Ot 29 Oct 24 Nov 27 Nov 20 Nov 01 Dec 02 Dec 03 Dec
OOCL SUNFLOWER 011E 25 Oct 26 Oct 02 Now 03 Nowv 04 Now 05 Nov 01 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 09 Dec 10 Dec

ABOVE SAILING SCHEDULE IS SUBJECT TO CHANGE WITH / WITHOUT PRIOR NOTICE. Nguén: COSCO SHIPPING LINES VIETNAM
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NEW SITC VIET NAM

Slrc Dia chi: Tang 16, Tda nha THE METT, s6 15 Tran Bach Dang Phuding An Khanh,
, TPHCM

TEL.: 028-54047415 | Website: www.sitcline.vn

Tai lich tau day du

1.HO CHI MINH(CATLAI) > TOKYO> YOKOHAMA > KAWASAKI > NAGOYA ( VTV6 Direct service)

ETD HCM TOKYO YOKOHAMA KAWASAKI NAGOYA
VESSEL VoY . THU FRI SAT SUN
Wednesday
8 days 9 days 10 days 11 days
SITC SHANGHAI 2621N 7-Oct 15-Oct 16-Oct 17-Oct 18-Oct
SITC KEELUNG 2623N 14-Oct 22-Oct 23-Oct 24-Oct 25-Oct
SITC JUNDE 2621IN 21-Oct 29-Oct 30-Oct 31-Oct 1-Nov
SITC SHANDONG 262IN 28-Oct 5-Nov 6-Nov 7-Nov 8-Now
SITC SHANGHAI 2623N 4-Nov 12-Now 13-Nov 14-Nowv 15-Now

2. HO CHI MINH(CAT LAI) > NANSHA > LIANYUNGANG > QINGDAO ( VTXS5 Direct service)

NANSHA LIANYUNGANG QINGDAO
VESSEL voy EIDHCM SAT MON WED

WED 3 days 12 days 14 days
SITC XIN 2623N 7-Oet 10-Oet 19-Oet 21-Oet
ZHONG GU NAN HAI 2639N 14-Oet 17-Oct 26-Oct 28-Oct
SITC HAINAN 2625N 21-Oct 24-Oet 2-Nov 4-Nov
ASL TAIPEI 2641N 28-Oct 31-Oct 9-Nov 11-Nov
SITC XIN 2625N 4-Nov 7-Nov 16-Nov 18-Nov

3. PHUOC AN >XIAMEN > TIANJIN > QUINGDAO (CBX2N Direct service)

XIAMEN TIANJIN QINGDAO

VESSEL Voy E]’l;]g?:\rl MON SAT MON

4 days 09 davys 11 davs

SITC SHENGMING 2613N 1-Oct 3-Oct 10-Oct 12-Oct
SITC QIUMING 2613N 8-Oct 12-Oct 17-Oct 19-Oct
SITC YUANMING 2615N 15-Oct 19-0ct 24-Oct 26-0ct
SITC HUIMING 2613N 22-Oct 26-0ct 31-Oct 2-Nov
SITC CHANGMING 2615N 29-Oct 2-MNov T-Nowv 9-Nov

4. HO CHI MINH (PHUOC AN) > QINZHOU > NANSHA > SHEKOU (CVM.N Direct service)

QINZHOU NANSHA SHEKOU
VESSEL VoY ETEUI;CM WED FRI SAT

3 days 5 days 6 days
SITC HAKATA 2623N 4-Oct 7-Oct 9-Oct 10-Oct
SITC RIZHAO 2627N 11-Oct 14-Oct 16-Oct 17-Oct
ORIENTAL BRIGHT 2628N 18-Oct 21-Oct 23-Oct 24-Oct
SITC HAKATA 2625N 25-Oct 28-Oct 30-Oct 31-Oct
SITC RIZHAO 2629N 1-Nov 4-Nov 6-Nov 7-Nov
ORIENTAL BRIGHT 2630N 5-Nov 11-Nowv 13-Nowv 14-Nowv

5. HO CHI MINH (CATLAI) > HAKATA > OSAKA > KOBE ( VTV5 Direct service)

HAKATA OSAKA KOBE
VESSEL voy R WED THU FRI

7 days 8 days 9 days

SITC XIN 2623N 7-Oct 14-Oct 15-Oct 16-Oct
ZHONG GU NAN HAI 2639 14-Oct 21-Oct 22-Oct 23-Oct
SITC HAINAN 2625N 21-Oct 28-Oct 29-Oct 30-Oct
ASL TAIPEI 2641IN 28-Oct 4-Nov 5-Nov 6-Nov
SITC XIN 2625N 4-Nowv 11-Nov 12-Nowv 13-Now

ABOVE SAILING SCHEDULE IS SUBJECT TO CHANGE WITH / WITHOUT PRIOR NOTICE. Nguén: NEW SITC VIETNAM
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INDOCHINA AIR CARGO AGENCY COMPANY LIMITED (IDAC CO., LTD)

I DA‘ Addreess: 9th Floor, 39B Truong Son Street, Tan Son Nhat Ward, Ho Chi Minh City,
Vietnam

INDOCHINA AIR CARCO b one: +84-28-73022866 | Email: Info@indochinaaircargo.com

Global GSSA & Aviation Services | IATA code: 37300610001

=~N\- Philippine 1etjet qir
Gar}mdonesia Airﬁnes V J c(#g 0

The Airline of Indonesia YOUR HOME IN THE SKY

1. GARUDA INDONESIA (GA) - Prefix code: 126 PIC: Ms.Dan Phurong - 0938 927 998 - phuong.ttd@indochinaaircargo.com

Destination Flight No Departure times Arrival times Frequency Aircraft Type
SGN CGK Jakarta GA 823 7:25 8:20 Daily A333
SGN CGK Jakarta GA 825 9:35 10:35 Daily A333
SGN CGK Jakarta GA 829 13:00 14:00 Daily A333
SGN CGK lakarta GA 833 15:45 16:45 Daily A333
SGN CGK Jakarta GA 837 19:45 20:40 Daily A333
SGN CGK Jakarta GA 839 21:45 22:45 Daily A333
DPS SYD Sydney GA 714 23:25 7:10 Daily AZ33
CGK SYD Sydney GA 712 23:55 9:45 Daily A333
CGK MEL Melbourne GAT16 1:55 11:15 Daily A333
DPs MEL Melbourne GA 718 22:05 5:30 Daily A333
CGK AMS Amsterdam GA 088 22:00 7:50 Th-Fr-5u B777
CGK JED Jeddah GA 980 11:50 17:40 Daily A333
CGK JED Jeddah GA 982 15:55 21:45 Daily A333
CGK JED Jeddah GA 990 8:45 14:35 Daily A333
CGK JED Jeddah GA 992 6:45 12:35 Daily A333
2. PHILIPINNE AIRLINES (PR) - Prefix code: 079 PIC: Ms.Chinh - 0909 523 986 - chinh@indochinaaircargo.com
Destination Flight No Departure times Arrival times Frequency Aircraft Type
SGMN MNL Manila PR 592 9:35 13:30 Mo-Tu-We-Th-5a A321/B777
SGN MNL Manila PR 598 15:45 19:45 We-Fr-S5u A321/B777
SGN CEB Cebu PR 588 1:55 06:05 Mao-Th-5a A321
MML LAX Los Angeles PR 112 11:10 8:55 Daily B777
MML LAX Los Angeles PR 102 22:20 20:05 Daily B777
MNL JFK MNew York PR 126 20:10 23:55 Tu-Th-5a B777
MNL SFO San Francisco PR 104 23:10 20:30 Daily B778
MML YVR Vancouver PR 116 20:20 16:55 Daily B777
MMNL Y¥YZ Toronto PR 118 20:10 23:10 We-Fr-5u B777
MNL SEA Seattle PR 124 22:40 19:40 Tu-We-Th-Fr-5u B777
3. VIETJET AIR CARGO (V]) - Prefix code: 978 PIC: Ms.Ban Phurong - 0938 927 998 - phuong.ttd@indochinaaircargo.com
Destination Flight No Departure times Arrival times Frequency Aircraft Type
SGN | SIN | Singapore | VI813 | 6:50 _ 10:15 | Daily . A321
SGN | SIN | Singapore | WJ811 | 8:50 12:05 Daily | A321
SGN | SIN | Singapore | V815 | 12:10 _ 15:15 _ Daily . A321
SGN = DEL | Delhi V895 | 19:00 _ 22:50 . Mo-We-Th-Su A330
SGN = BOM = Mumbai = VJB83 | 19:25 23:40 _ Tu-Th-5a-5u | A330
SGN = MEL  Melbourne  VI81 | 11:05 _ 23:35 _ Daily . A330
SGN | SYD | Sydney = V185 | 19:30 _ 8:05 _ Daily . A330
SGN | BNE |  Brisbane = VI83 | 10:40 | 22:10 | Mo-We-Th-Fr-Sa | A330
SGN | PER | Perth . vi91 | 0:55 8:50 Mo-Th-5a | A321
ABOVE FLIGHT SCHEDULE IS SUBJECT TO CHANGE WITH / WITHOUT PRIOR NOTICE. Source: IDAC CO., LTD
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Logistics Marketplace

Weekly LCL Service
HGM —TORONTO / MONTREAL

Launching: Canada Consol Service. Connecting Vietnam & Canada with Care.

© rrequency:ThuRSDY @) CARRER:ONE () TRANSITTIME: 31DAYS

+84 28 3636 8181 ~ Pricing@legendcargo.com.vn

C ég mI)SaSS®LOGISTICS CO.,LTD

ince 2010

HCM - ASIA - MIDDLE EAST - RED SEA

3

FCL-LCL-AIR

= lucas@compass.vn (&) +84 935222 522 .. =
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@ Phaata

Logistics Marketplace

INTERLEG

BUSELY CHAIN INNOVATOR

Ty et e

Gidi phap
todn dién cho doanh nghiép vuon tadm

G2 TOI UU CHI PHI
“,)) AN TOAN, LINH HOAT

1 ] I‘l
)  PA DANG DICH VU Fulfillment Warehousing
S 2 : s services services

Ms.Hién: 0828 725 586 - Mr. Loc Phat: 0325 894 994

San giao dich logistics qudc t€ Phaata - Tim Cudc van chuyén & Dich vu logistics tdt han | Website: www.phaata.com




m Phaata

Logistics Marketplace

Tuyén b6 mién trir trach nhiém

Bdo cdo nay duoc viét béi San giao dich logistics quoc té Phaata. Bdo cdo duoc dua trén cdc thong tin duoc thu thip tur cdc
nguon Phaata ddnh gid la ddng tin cdy, tuy nhién Phaata khdng chju trdch nhiém veé tinh chinh xdc va ddy du cda cdc thong
tin nay.

Nhén dinh va quan diém trong bdo cdo thé hién y kién cia doi ngi nghién ctru va phan tich tai thdi diém viét bdo cdo.
Nhitng quan diém ndy cd thé thay doi ma khéng cén thong bdo trudc.

Bdo cdo chi nhdm muc dich cung cdp thong tin tham khdo cho ngudi dung Phaata trong la cdc chi hang, doanh nghiép
xudt nhdp khau, va cdc cong ty van tdi va logistics. Tat cd moi ngudi toan quyén quyét dinh va tu chju rdi ro trong viéc st
dung cdc thong tin va tham khdo cdc nhdn dinh trén bdo cdo. Phaata tuyén b mién trach déi véi bat ky thiét hai truc tiép
hodc gidn tiép nao phdt sinh tir viéc st dung bdo cdo nay.

© 2025 Cong ty TNHH Phaata

CONG TY TNHH PHAATA

Dia chi: 10 Park 4 The Peak Garden Villa, 600 Nguyén Luong Bang, Phuding Tan My, TP HO Chi Minh, Viét Nam
bién thoai: +84 08 9669 8366

Email: contact@phaata.com

Website: www.phaata.com

PHAATA - SAN GIAO DICH LOGISTICS QUOC TE PAU TIEN TAI VIET NAM
>> Tim Cuwéc van chuyén & Dich vu logistics tét hon
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	CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG
	LOGISTICS QUỐC TẾ
	05/10/2026
	Tuần 40
	Cập nhật thị trường vận tải & logistics quốc tế tuần 40
	Giá cước vận tải container thế giới
	Cập nhật tin thị trường nổi bật
	Giá thuê tàu định hạn quốc tế
	Lịch tàu các hãng: COSCO SHIPPING | SITC
	Lịch hàng không: GARUDA INDONESIA  PHILIPINNE AIRLINES | VIETJET AIR CARGO


	Cập nhật thị trường vận tải và logistics quốc tế Tuần 40/2026
	1. Giá cước vận tải biển thế giới tuần 40 năm 2026
	Chỉ số giá cước vận tải biển thế giới WCI của Drewry trong Tuần 40/2026 (từ ngày 28/9 đến 04/10/2026) giảm 0,76% so với tuần trước, xuống mức 4.434 USD/FEU.
	Sàn giao dịch logistics quốc tế Phaata - Tìm Cước vận chuyển & Dịch vụ logistics tốt hơn  |  Website: www.phaata.com
	Về cung và cầu:
	Diễn Biến Giá Cước:
	1. Lệnh cấm nhập khẩu một số hàng hóa từ Canada: Cập nhật quy trình khai báo hải quan từ ngày 29/9
	2. Cập nhật lộ trình điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc: Tiếp tục rà soát theo Mục 301
	3. Hiệp ước thép đa phương: Tăng cường yêu cầu truy xuất nguồn gốc

	3. Giá cước container tuyến Châu Á - Châu Âu (Asia - Europe)
	Về cung - cầu & vận hành:

	Cước giao ngay tiếp tục xu hướng giảm: Mặt bằng cước giao ngay ghi nhận tuần giảm thứ 12 liên tiếp. Tính từ đầu tháng 7, cước vận chuyển đi Bắc Âu giảm khoảng 30%, trong khi mức giảm trên các tuyến đi Địa Trung Hải vào khoảng 40%.
	GRI tháng 10: Các hãng tàu đã thông báo áp dụng Mức tăng giá chung (GRI), dự kiến có hiệu lực từ ngày 19/10. Khả năng duy trì mức tăng sẽ phụ thuộc vào diễn biến nhu cầu thị trường và nguồn cung sức chở thực tế, đặc biệt trong bối cảnh một số dịch vụ đang từng bước quay trở lại hải trình qua Kênh đào Suez.
	Hãy thường xuyên theo dõi các bài viết trên Sàn giao dịch logistics quốc tế Phaata để cập nhật thông tin diễn biến thị trường chuyên sâu và nhanh chóng.

	4. Giá cước container tuyến Bắc Mỹ - Châu Á (Northern America - Asia)
	Giá cước vận chuyển từ Bắc Mỹ (Bờ Tây) đến Châu Á Tuần 40/2026 giảm 9,65% so với tuần trước, xuống mức 646 USD/FEU. Mức giá này giảm 10,15% so với tháng trước, theo dữ liệu Xeneta.
	Sàn giao dịch logistics quốc tế Phaata - Tìm Cước vận chuyển & Dịch vụ logistics tốt hơn  |  Website: www.phaata.com

	5. Giá cước container tuyến Bắc Âu - Châu Á (Northern Europe - Asia)
	Giá cước vận chuyển từ Bắc Âu đến Châu Á Tuần 40/2026 giảm 3,86% so với tuần trước, ở mức 224 USD/FEU. Mức giá này tăng 3,7% so với tháng trước, theo dữ liệu Xeneta.
	Sàn giao dịch logistics quốc tế Phaata - Tìm Cước vận chuyển & Dịch vụ logistics tốt hơn  |  Website: www.phaata.com
	6. Kết luận và khuyến nghị từ Phaata
	Quản trị không gian tải và lịch trình
	Theo dõi yêu cầu tuân thủ hải quan:
	Nguồn: Phaata.com


	Tìm cước vận chuyển tại đây >>>
	Tìm công ty logistics tại đây >>>
	Gửi yêu cầu báo giá đến các công ty logistics tại đây >>>
	Giá cước vận tải container thế giới
	Sàn giao dịch logistics quốc tế Phaata - Tìm Cước vận chuyển & Dịch vụ logistics tốt hơn  |  Website: www.phaata.com

	CMA CGM hoàn tất thương vụ 1,4 tỷ USD mua lại FedEx Supply Chain
	Sea-Intelligence: Độ tin cậy lịch trình toàn cầu giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2022
	Hapag-Lloyd đẩy mạnh đối thoại với Israel, công bố chi tiết đề xuất sửa đổi thương vụ ZIM
	IATA kêu gọi tăng cường kiểm soát hàng hóa nguy hiểm trong toàn chuỗi cung ứng hàng không
	Legend Cargo Logistics: 8 năm xây dựng năng lực và niềm tin trên tuyến Việt Nam – Bắc Mỹ
	Chủ hàng Mỹ đẩy mạnh kết nối cảng – nội địa, phân tán rủi ro chuỗi cung ứng
	Sản lượng hàng không thương mại điện tử từ Trung Quốc giảm 16% trong tháng 8
	Thêm hai tàu chở dầu bị tấn công tại Eo biển Hormuz trong bối cảnh rủi ro gia tăng
	COSCO Shipping Heavy Industry khởi động lộ trình niêm yết A-Share tại Thượng Hải
	SITC – KẾT NỐI CAMBODIA VỚI VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI
	Gemini đưa bốn dịch vụ AE5, AE11, AE12 và ME2 sang hải trình qua kênh đào Suez
	Sản lượng container nhập khẩu vào Mỹ đạt 2,6 triệu TEU, cao thứ ba trong lịch sử
	Giá thuê tàu định hạn quốc tế
	Giá thuê tàu chở hàng rời
	Giá thuê tàu chở hàng lỏng
	Sàn giao dịch logistics quốc tế Phaata - Tìm Cước vận chuyển & Dịch vụ logistics tốt hơn  |  Website: www.phaata.com


	COSCO SHIPPING LINES VIETNAM
	Địa chỉ: 05 Hồ Biểu Chánh, Phường 12, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
	TEL.: 84.8.38290000       FAX: 84.8. 35208111
	Booking Team: sgn.atd.cus@coscon.com

	Tải lịch tàu đầy đủ
	1.HỒ CHÍ MINH / BÀ RỊA VŨNG TÀU > KAOHSIUNG > LONG BEACH (SEA Direct service)
	2.HỒ CHÍ MINH / BÀ RỊA VŨNG TÀU > LOS ANGELES > OAKLAND (SEA2 Direct service)
	3. HỒ CHÍ MINH / BÀ RỊA VŨNG TÀU > XIAMEN > LONG BEACH  (AAC Direct service)
	4. HỒ CHÍ MINH / BÀ RỊA VŨNG TÀU  > SAVANNAH > NEW YORK > NORFOLK > CHARLESTON (AWE3 Direct service)
	5. HỒ CHÍ MINH / BÀ RỊA VŨNG TÀU > XIAMEN > SHANGHAI > NEW YORK  > SAVANNAH > CHARLESTON (AWE4 Direct service)
	Nguồn: COSCO SHIPPING LINES VIETNAM
	Sàn giao dịch logistics quốc tế Phaata - Tìm Cước vận chuyển & Dịch vụ logistics tốt hơn  |  Website: www.phaata.com



	NEW SITC VIET NAM
	Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà THE METT, số 15 Trần Bạch Đằng,Phường An Khánh,
	, TPHCM
	TEL.: 028-54047415   |   Website:  www.sitcline.vn

	Tải lịch tàu đầy đủ
	1.HO CHI MINH(CATLAI) > TOKYO> YOKOHAMA > KAWASAKI > NAGOYA ( VTV6 Direct service)
	2. HO CHI MINH(CAT LAI) > NANSHA > LIANYUNGANG > QINGDAO ( VTX5 Direct service)
	3. PHUOC AN >XIAMEN > TIANJIN > QUINGDAO (CBX2N Direct service)
	4. HO CHI MINH (PHUOC AN)  >  QINZHOU > NANSHA > SHEKOU (CVM.N Direct service)
	5. HO CHI MINH (CATLAI)  > HAKATA > OSAKA > KOBE ( VTV5 Direct service)
	ABOVE SAILING SCHEDULE IS SUBJECT TO CHANGE WITH / WITHOUT PRIOR NOTICE.
	Sàn giao dịch logistics quốc tế Phaata - Tìm Cước vận chuyển & Dịch vụ logistics tốt hơn  |  Website: www.phaata.com


	INDOCHINA AIR CARGO AGENCY COMPANY LIMITED (IDAC CO., LTD)
	Addreess: 9th Floor, 39B Truong Son Street, Tan Son Nhat Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
	Phone: +84-28-73022866   |  Email: Info@indochinaaircargo.com


	Global GSSA & Aviation Services | IATA code: 37300610001
	1. GARUDA INDONESIA (GA) - Prefix code: 126
	PIC: Ms.Đan Phương - 0938 927 998 - phuong.ttd@indochinaaircargo.com

	2. PHILIPINNE AIRLINES  (PR) - Prefix code: 079
	PIC: Ms.Chinh - 0909 523 986 - chinh@indochinaaircargo.com

	3. VIETJET AIR CARGO (VJ) - Prefix code: 978
	PIC: Ms.Đan Phương - 0938 927 998 - phuong.ttd@indochinaaircargo.com
	ABOVE FLIGHT SCHEDULE IS SUBJECT TO CHANGE WITH / WITHOUT PRIOR NOTICE.
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